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Stt Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ, chuyên 

ngành
Chức danh Đơn vị công tác Công việc đang phụ trách

Ngày được 

phân công phụ 

trách

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Quách Văn Đại 20/02/1978 Đại học, Kế toán Nhân viên Kế toán
Trường PTDT BT Tiểu 

học Công Bằng
Kế toán trường học 01/06/2023

2 Bế Đình Tân 01/12/1991 Đại học, Kế toán Nhân viên Kế toán
Trường PTDT BT Tiểu 

học Cổ Linh
Kế toán trường học 01/01/2022

Danh sách gồm 02 người./.

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẾN THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        tháng 4 năm 2026 của UBND xã Cao Minh)
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2

Stt Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ, chuyên 

ngành
Chức danh Đơn vị công tác Công việc đang phụ trách

Ngày được 

phân công 

phụ trách

Lý do chưa 

chuyển đổi

1 2 3 4 5 6 7 8 8

1 Vy Thị Hoan 17/10/1989 Đại học, Kế toán Kế toán Trường TH Cao Tân Kế toán trường học 01/01/2022

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẾN THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI 

NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VÌ LÝ DO ĐẶC BIỆT

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        tháng 4 năm 2026 của UBND xã Cao Minh)

Danh sách gồm 01 người./.
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Stt Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ, chuyên 

ngành
Chức danh Đơn vị công tác Công việc đang phụ trách

Ngày được 

phân công phụ 

trách

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sằm Văn Dũng 15/01/1995
Đại học, Tài chính 

Ngân hàng
Chuyên viên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội
Kế toán 01/01/2026

2 Hoàng Văn Giáp 15/4/1985
Đại học, Quản lý 

kinh tế
Chuyên viên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội
Tổ chức cán bộ 01/7/2025

3 Vi Thị Ngân Hà 01/6/1992
Đại học, Giáo dục 

Mầm non
Chuyên viên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội
Giáo dục và Đào tạo 01/7/2025

4 Triệu Mùi Khe 30/3/1993
Đại học, Giáo dục 

chính trị
Chuyên viên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội
Đào tạo bồi dưỡng 01/01/2026

5 Dương Thị Kim Phượng 22/9/1994
Đại học, Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội
Chính sách người có công 01/7/2025

6 Hoàng Văn Chiến 22/02/1994
Đại học, Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên

Phòng Văn hoá - Xã 

hội
Chính sách lao động việc làm 01/7/2025

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC DIỆN CHUYỂN ĐỔI NHƯNG 

CHƯA ĐẾN THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        tháng 4 năm 2026 của UBND xã Cao Minh)
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Stt Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ, chuyên 

ngành
Chức danh Đơn vị công tác Công việc đang phụ trách

Ngày được 

phân công phụ 

trách

Ghi chú

7 Lường Thị Tuyết 28/02/1995
Đại học, Quản lý 

công
Chuyên viên

Văn phòng HĐND và 

UBND xã

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng 

chống tham nhũng

01/7/2025

8 Lường Văn Nhân 16/7/1981
Đại học, Luật Kinh 

tế
Chuyên viên

Văn phòng HĐND và 

UBND xã
Công tác Tư pháp - Hộ tịch 01/7/2025

9 Dương Thị Hoà 19/02/1982
Đại học, Kế toán 

tổng hợp
Chuyên viên

Văn phòng HĐND và 

UBND xã
Kế toán đơn vị 01/7/2025

10 Hoàng Dương Ngân 5/2/1985
Đại học, Xây Công 

trình
Chuyên viên Phòng Kinh tế Công tác xây dựng, công thương 01/7/2025

11 Hoàng Thị Diệu 13/10/1992
Đại học, Địa chính 

môi trường
Chuyên viên Phòng Kinh tế Quản lý dất đai, môi trường 01/7/2025

12 Hoàng Văn Thanh 13/07/1992
Đại học, Quản lý 

đất đai
Chuyên viên Phòng Kinh tế Quản lý dất đai, giải phóng mặt bằng 01/7/2025

13 Vy Thị Thu Trang 04/4/1996 Đại học, Thú y Chuyên viên Phòng Kinh tế
Thú y, quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm
01/7/2025
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Stt Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ, chuyên 

ngành
Chức danh Đơn vị công tác Công việc đang phụ trách

Ngày được 

phân công phụ 

trách

Ghi chú

14 Ma Xuân Khu 5/10/1980

Đại học, Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chuyên viên Phòng Kinh tế Công tác xây dựng, dấu thầu 01/7/2025

Đang biệt phái 

tại Trung tâm 

DVTH

15 Hoàng Thị Bưởi 15/11/1985 Đại học, Kế toán Chuyên viên Phòng Kinh tế Kế toán 01/7/2025

16 Dương Thị Thìn 18/8/1988
Đại học, Kinh tế 

xây dựng
Chuyên viên Phòng Kinh tế Quản lý, thẩm định, phân bổ ngân sách 01/01/2026

17 Ma Thị Mến 17/11/1997
Đại học, Quản lý 

đất đai
Chuyên viên

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến quản lý 

đất đai
01/7/2025

18 Nông Thị Thuỳ Trang 10/10/1997 Đại học, Luật Chuyên viên
Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Tiếp nhận thủ tục hành chính 01/7/2025

19 Giàng Văn Sự 12/7/1985
Đại học, Luật Kinh 

tế
Chuyên viên

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Tiếp nhận thủ tục hành chính 01/7/2025

20 Sằm Văn Hoạt 18/06/1980 Đại học, Lâm học
Chẩn đoán viên 

bệnh động vật

Trung tâm dịch vụ tổng 

hợp xã
Chẩn đoán viên bệnh động vật 01/01/2026
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Stt Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ, chuyên 

ngành
Chức danh Đơn vị công tác Công việc đang phụ trách

Ngày được 

phân công phụ 

trách

Ghi chú

21 Đàm Văn Chung 12/05/1989
Đại học, Nông 

nghiệp

Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật

Trung tâm dịch vụ tổng 

hợp xã
Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật 01/01/2026

Danh sách gồm 21 người./.
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